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THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy

định chỉ tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra

giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số
167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư sổ 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, được sửa đổi, bổ sung

tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và Thông tư số 121/2025/TT-
BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính quy định về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số CV-LL/26092026 ngày 26/9/2026

của Công ty TNHH Dịch vụ Link Log (MST: 0202230038) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Thỏi hợp kim nhôm (Aluminium Alloy Ingot).

Tên gọi theo cầu tạo, công dụng: Hợp kim nhôm chưa gia công, dạng thỏi
đúc, thu được từ quá trình nấu chảy, tinh luyện phế liệu nhôm, dùng làm
nguyên liệu công nghiệp; hàng mới 100%. Thành phần theo khối lượng: Al:

92,3731%; Zn: 4,0021%; Mg: 0,9089%; Fe: 1,0864%; Cu: 0,4807%; Si:
0,3221%; Mn: 0,2778%; Ti: 0,0319%; Cr: 0,0169%; Ni: 0,0139%; Pb:

0,4603%; Sn: 0,0099%. Kích thước 60 cm × 10 cm × 5 cm, khối lượng
khoảng 7,00–7,56 kg/thỏi.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Nhà sản xuât:
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2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị
xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Thành phần và công thức hóa học: Nhôm (A1): thành phần chính, quyết định
độ tinh khiết của thỏi. Các nguyên tố hợp kim hoặc tạp chất: có thể gồm Si, Fe,

Cu, Mn, Mg, Zn, Ti, Cr, Ni, Pb, Sn.

+ Cấu tạo: Khối kim loại nhôm đặc, được đúc thành dạng thỏi, có tiết diện và

kích thước xác định.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Thỏi nhôm được kiểm tra, phân loại theo chủng loại và thành phần trước khi
đưa vào lò nấu. Sau đó, thỏi được gia nhiệt đến nhiệt độ nóng chảy phù hợp để

tạo thành nhôm lỏng, phục vụ cho các công đoạn đúc hoặc gia công tiếp theo.

Hàm lượng tính trên trọng lượng:

Nhôm (Kim loại nền) Al 92,3731%

Kěm Zn 4,0021%

Magie Mg 0,9089%

Săt Fe 1,0864%

Đồng Cu 0,4807%

Silicon Si 0,3221%

Manganese Mn 0,2778%

Nickel Ni 0,0139%

Titanium Ti 0,0319%

Chromium Cr 0,0169%

Lead Рb 0,4603%

Tin Sn 0,0099%

Thông số kỹ thuật:

Trạng thái vật lý

Hình dạng hình học

Kích thước định danh

Khối lượng đơn vị

Thể rắn, đúc thỏi thô, bề mặt xám bạc

Dạng thỏi dài (Ingot), tiết diện hình thang cân.

Kích thước 60cm x 10cm x 5cm. Phần mặt trên

có kết cấu lõm ở giữa theo chiều dọc thỏi nhôm.

Phần mặt dưới có hai gờ dọc chạy theo hai mép
bên suốt chiều dài thỏi nhôm; xen giữa các gờ
có hai đoạn bề mặt phắng, không có gờ, có tác

dụng làm vị trí kê đỡ các thỏi nhôm khi xếp
chồng. Các cạnh bên được vát nghiêng, tạo hình

dạng đặc trưng cho sản phẩm.

60 cm x 10 cm x 5 cm

7,00-7,56 kg/thỏi
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- Quy trình sản xuật:

+ Bước 1 - Phân loại phế liệu nhôm: tách lọc sắt bằng nam châm điện từ; làm
sạch rác, đất cát, dầu mỡ bám dính.

+ Bước 2 – Nấu luyện: nạp liệu vào lò, gia nhiệt đạt 700°C–760°C, chuyển hóa
hoàn toàn sang pha lỏng.

+ Bước 3 - Tinh luyện, khử xỉ và khủ khí: sử dụng muối trợ dung kết hợp sục

khí trơ (Argon/Nitơ) đê khủ hydro, vớt xỉ oxit nhôm (dross).

+ Bước 4 – Phối chế mác hợp kim: kiểm tra quang phổ nhanh trước lò, hiệu
chỉnh mác đạt chuẩn Al-Zn-Mg.
+ Bước 5 – Rót khuôn đc thỏi: rót kim loại lỏng qua máng lọc gốm chịu nhiệt

vào khuôn gang 60 cm × 10 cm × 5 cm.

+ Bước 6 – Làm nguội và tách khuôn: làm nguội tự nhiên/phun sương, dập nhả

thỏi nhôm khỏi khuôn; khối lượng 7,00–7,56 kg/thỏi.

+ Bước 7 – KCS, đánh số lô và đóng đai: kiểm tra bề mặt, ký hiệu nhà sản xuất

trên thân thỏi, xếp kiện, đóng đai thép chịu lực.

- Công dụng theo thiết kể:

Nhôm thỏi hợp kim (hay nhôm thỏi) thường dùng để cán, kéo, đúc.... và là
nguyên liệu đầu vào cơ bản và quan trọng trong ngành luyện kim,

(Hình ảnh mặt hàng)

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,
Cục Hải quan xác định kết quả xác định trước mã số như sau:

Tên thương mại: Thỏi hợp kim nhôm.

- Tên gọi theo cầu tạo, công dụng:

Thỏi nhôm hợp kim chưa gia công, kích thước 60 cm × 10 cm × 5 cm, khối
lượng khoảng 7,00–7,56 kg/thỏi, có dập nổi chữ QCD, thu được từ quá trình

nấu chảy, tinh luyện phế liệu nhôm, thường được dùng để cán, kéo, đúc...

và là nguyên liệu đầu vào cơ bản và quan trọng trong ngành luyện kim.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Nhà sản xuất:
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Công ty TNHH Sản xuất và Thương

mại dịch vụ QCD.

thuộc nhóm 76.01 “Nhôm chưa gia công”, mã sổ 7601.20.00 “Hợp kim nhôm"

tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dịch vụ Link Log
biết và thực hiện..
Nơi nhận:
- Công ty TNHH Dịch vụ Link Log (Đ/c:
Phòng 703 toà nhà Apollo, số 10, Khu A1,

Lô 8A, đường Lê Hồng Phong, Phường

Gia Viên, TP Hải Phòng):

- PCT Nguyễn Thành Hưng (để b/c);

- Chỉ cục Kiểm định Hải quan;

- Các Chỉ cục Hải quan khu vực (để t/h);

TL. CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ

PHÓ TRƯỞNG BAN

BO TAI CHIN

- Cổng thông tin điện tử Hải quan (VP);
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-Hưng (3b). W Cục Bùi Tuân Hải

* Ghi chủ: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân

đã gửi đề nghị xác định trước mã số.


